
# KHTN MSSV AUT Stu. ID Họ tên Kí trả Ghi chú
1 1059202 1140281 VÕ VIẾT BÌNH

2 1059204 1001703 NGUYỄN HẢI DƯƠNG

3 1059250 1140285 TRẦN ĐÀO VƯƠNG VŨ

4 1159201 1145949 ĐẶNG XUÂN HUY

5 1159205 1245942 VŨ PHỒN

6 1159206 1145976 ĐÀO MẠNH THƯỜNG QUANG

7 1159207 1145979 LÊ HOÀNG THIỆN

8 1159208 1145981 NGUYỄN LÂM TRUNG TÍN

9 1159209 1145982 NGUYỄN THANH QUANG TÚ

10 1159210 1145985 TRẦN MINH TUẤN

11 1159211 1145988 NGUYỄN MINH TUẤN

12 0869013 1140289 NGUYỄN NGỌC LINH

13 0869019 1140544 LÊ HỒNG PHÚC

14 0869033 1140391 PHẠM THÀNH LUÂN

15 0959001 1140551 PHAN HUY ANH

16 0959003 1140562 PHẠM THANH BÌNH

17 0959005 1140564 HUỲNH NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

18 0959009 1140582 ĐẶNG ĐỨC

19 0959015 1140195 THÂN NGỌC MINH HOÀNG

20 0959020 1140204 PHẠM NGUYỄN HOÀNG LÂM

21 0959022 1140208 HOÀNG LONG

22 0959023 1140210 LIÊN HỒNG LONG

23 0959025 1140290 TRẦN VŨ LONG
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23 0959025 1140290 TRẦN VŨ LONG

24 0959026 1140292 PHẠM HOÀNG MINH

25 0959030 1140341 ĐINH LÊ DUNG NGỌC

26 0959034 1140344 LÊ VĂN HUY PHÁT

27 0959036 1140361 PHẠM NGUYỄN HOÀNG PHI

28 0959037 1140362 NGUYỄN HỒNG PHÚC 

29 0959040 1140373 PHẠM MINH QUÂN

30 0959041 1140375 TRẦN MINH QUÂN

31 0959043 1140392 ĐẶNG THÀNH TÀI

32 0959045 1140407 TRẦN CÔNG DUY TÂN

33 0959050 1140418 LÊ ĐỨC THUẬN

34 0959051 1140424 PHAN THÁI THỨC

35 0959056 1140433 ĐOÀN THỊ CẨM VÂN

36 0959058 1140435 NGUYỄN THANH TRỌNG

37 1059248 1140284 NGUYỄN HẢI VŨ Không mượn

38 1159202 1145954 HOÀNG LONG Không mượn

39 1159204 1145962 NGÔ HOÀNG LUÂN Không mượn

40 0859004 1120053 MAI CÔNG ĐỨC Không mượn

41 0859011 1140288 LÊ VIỆT THANH Không mượn

42 0869016 1145973 LÊ TRẦN HẢI NAM Không mượn

43 0869017 1140410 TRỊNH HỒ NAM Không mượn

44 0869023 1140547 NGUYỄN QUỐC THUẦN Không mượn

45 0959006 1140567 LÊ HOÀNG DÂN Không mượn

46 0959007 1140571 TRẦN BÌNH DƯƠNG Không mượn

47 0959012 1140279 LÊ MINH HIẾU Không mượn

48 0959013 1140188 LÊ TRỌNG HIẾU Không mượn
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49 0959014 1140193 PING HẢI HOÀNG Không mượn

50 0959017 1140199 NGUYỄN NHẬT KHẢI Không mượn

51 0959018 1140202 PHAN QUỐC KHÁNH Không mượn

52 0959044 1140402 PHẠM NGỌC TÂN Không mượn

53 0959047 1140413 HOÀNG HUY THÁI Không mượn

54 0959049 1140417 TRƯƠNG PHAN QUỐC THỊNH Không mượn

55 0959053 1140426 MAI ĐỨC TRUNG Không mượn

56 0959054 1140428 NGUYỄN ĐÌNH TÚ Không mượn

57 0959055 1140430 PHẠM LÊ MINH TUẤN Không mượn

58 1059247 1245948 VÕ TRỌNG ĐỨC Đã trả 8/5/2012

59 1159203 1145959 TRẦN NGUYỄN MINH LUÂN Đã trả 18/06/2012

60 0869015 1140401 VƯƠNG CHÍ LUÂN Đã trả 18/06/2012

61 0869018 1140415 TRẦN VĂN NHÂN Đã trả 26/07/2012

62 0959002 1140552 LÊ BẢO THIÊN ÂN Đã trả

63 0959010 1140276 TRẦN VŨ TRƯỜNG GIANG Đã trả 19/06/2012

64 0959011 1140278 PHẠM TẤN HIỂN Đã trả 27/07/2012

65 0959016 1140197 VÕ THIỆN HUY Đã trả

66 0959021 1140206 LÊ HỮU LINH Đã trả 24/10/2011

67 0959032 1140342 PHẠM LƯƠNG KIỀU OANH Đã trả 11/6/2012


